
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND      Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và 

liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; số 47/2022/NĐ-

CP ngày 19/7/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

số 41/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô 

tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: số 12/2020/TT-BGTVT 

ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; số 02/2021/TT-BGTVT ngày 04/02/2021 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 

của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe 

ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 

29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận 

tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

Căn cứ Nghị Quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND 

thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công 

cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi xe ô tô 

và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành 

hệ thống giao thông vận tải; 

Căn cứ Văn bản số 1770/UBND-ĐT ngày 12/5/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của 

Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hà Nội tại Tờ trình số 583/TTr-

SGTVT ngày 04/6/2024 về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội 

tỉnh và liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục mạng lưới tuyến xe 

buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

(Chi tiết theo phụ lục 1 và phụ lục 2 đính kèm) 

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai và tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý hoạt 

động vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền và 

đúng quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định, công bố 

lộ trình, vị trí các điểm dừng đỗ đón trả khách đối với Danh mục mạng lưới tuyến 

xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn Thành phố theo quy định, đảm bảo phù hợp 

với nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tổ chức quản 

lý, triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

3. Thường xuyên rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung 

danh mục mạng lưới tuyến buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn Thành phố phù 

hợp với thực tiễn và nhu cầu đi lại của người dân. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông 

vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Cục đường bộ Việt Nam;        
- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố;  

- Sở Giao thông vận tải;  

- VPUB: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền 

 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT NỘI TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố Hà Nội) 

TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

1 Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã BRT01 Bến xe Yên Nghĩa Kim Mã Đang khai thác 

2 Bến xe Mỹ Đình - Khu đô thị Ocean Park E01 Bến xe Mỹ Đình Khu đô thị Ocean Park Đang khai thác 

3 Hào Nam - Khu đô thị Ocean Park E02 Hào Nam Khu đô thị Ocean Park Đang khai thác 

4 Mỹ Đình - Khu đô thị Ocean Park E03 Mỹ Đình Khu đô thị Ocean Park Đang khai thác 

5 Khu đô thị Smart City - Vincom Long Biên E04 Khu đô thị Smart City Vincom Long Biên Đang khai thác 

6 Long Biên - Cầu Giấy - Khu đô thị Smart City E05 Long Biên Khu đô thị Smart City Đang khai thác 

7 Bến xe Giáp Bát - Khu đô thị Smart City E06 Bến xe Giáp Bát Khu đô thị Smart City Đang khai thác 

8 Long Biên - Cửa Nam - Khu đô thị Smart City E07 Long Biên Khu đô thị Smart City Đang khai thác 

9 
Khu Liên cơ quan Sở ngành Hà Nội - Khu đô thị 

Times City 
E08 

Khu Liên cơ quan Sở 

ngành Hà Nội 
Khu đô thị Times City Đang khai thác 

10 
Khu đô thị Smart City - Khu Liên cơ quan Sở ngành 

Hà Nội 
E09 Khu đô thị Smart City 

Khu Liên cơ quan Sở ngành 

Hà Nội 
Đang khai thác 

11 Khu đô thị Ocean Park - Nội Bài E10 Khu đô thị Ocean Park Nội Bài Đang khai thác 

12 
Công viên Thống Nhất - Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
11 Công viên Thống Nhất 

Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 
Đang khai thác 

13 Công viên Nghĩa Đô - Khánh Hà (Thường Tín) 12 Công viên Nghĩa Đô Khánh Hà (Thường Tín) Đang khai thác 

14 Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Nước Ngầm  16 Bến xe Mỹ Đình Bến xe Nước Ngầm  Đang khai thác 

15 Long Biên - Ngã tư Sở - Cầu Giấy 24 Long Biên Cầu Giấy Đang khai thác 

16 Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Đại học Mỏ 28 Bến xe Nước Ngầm Đại học Mỏ Đang khai thác 

17 Bến xe Giáp Bát - Tân Lập 29 Bến xe Giáp Bát Tân Lập Đang khai thác 

18 Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Thường Tín 62 Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Thường Tín Đang khai thác 

19 Bến xe Yên Nghĩa - Phú Túc 91 Bến xe Yên Nghĩa Phú Túc Đang khai thác 
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TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

20 Nhổn - Phú Sơn (Ba Vì) 92 Nhổn Phú Sơn (Ba Vì) Đang khai thác 

21 Khu đô thị Linh Đàm - Phú Diễn 05 KĐT Linh Đàm Phú Diễn Đang khai thác 

22 Bến xe Gia Lâm - Phố Nỉ 15 Bến xe Gia Lâm Phố Nỉ Đang khai thác 

23 Long Biên - Nội Bài 17 Long Biên Nội Bài Đang khai thác 

24 Yên Phụ - Linh Đàm  36 Yên Phụ Linh Đàm  Đang khai thác 

25 
Công viên Nghĩa Đô - Tứ Hiệp (Bệnh viện Nội Tiết 

trung ương cơ sở 2) 
39 Công viên Nghĩa Đô 

Tứ Hiệp (Bệnh viện Nội 

Tiết trung ương cơ sở 2) 
Đang khai thác 

26 Bến xe Gia Lâm - Bến xe Yên Nghĩa 01 Bến xe Gia Lâm Bến xe Yên Nghĩa Đang khai thác 

27 Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa  02 Bác Cổ  Bến xe Yên Nghĩa  Đang khai thác 

28 
Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm  03A Bến xe Giáp Bát Bến xe Gia Lâm  Đang khai thác 

Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên (Long Biên) 03B Bến xe Nước Ngầm Giang Biên (Long Biên) Đang khai thác 

29 Long Biên - Bệnh viện Nội tiết trung ương cơ sở 2 04 Long Biên 
Bệnh viện Nội tiết trung 

ương cơ sở 2 
Đang khai thác 

30 

Bến xe Giáp Bát - Cầu Giẽ  06A Bến xe Giáp Bát Cầu Giẽ  Đang khai thác 

Bến xe Giáp Bát - Hồng Vân  06B Bến xe Giáp Bát Hồng Vân  Đang khai thác 

Bến xe Giáp Bát - Phú Minh 06C Bến xe Giáp Bát Phú Minh Đang khai thác 

Bến xe Giáp Bát - Tân Dân 06D Bến xe Giáp Bát Tân Dân Đang khai thác 

Bến xe Giáp Bát - Phú Túc 06E Bến xe Giáp Bát Phú Túc Đang khai thác 

31 Công viên nước Hồ Tây - Cổ Nhuế 13 Công viên nước Hồ Tây Cổ Nhuế Đang khai thác 

32 
Cầu Giấy - Bến xe Sơn Tây 20A Cầu Giấy Bến xe Sơn Tây Đang khai thác 

Nhổn - Bến xe Sơn Tây 20B Nhổn Bến xe Sơn Tây Đang khai thác 

33 
Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Trung Văn 22A Bến xe Gia Lâm Khu đô thị Trung Văn Đang khai thác 

Bến xe Mỹ Đình - Khu đô thị Kiến Hưng  22B Bến xe Mỹ Đình Khu đô thị Kiến Hưng  Đang khai thác 
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TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

Bến xe Giáp Bát - Khu đô thị Dương Nội 22C Bến xe Giáp Bát Khu đô thị Dương Nội Đang khai thác 

34 Nguyễn Công Trứ - Nguyễn Công Trứ 23 Nguyễn Công Trứ Nguyễn Công Trứ Đang khai thác 

35 Mai Động - Sân vận động Quốc Gia 26 Mai Động Sân vận động Quốc Gia Đang khai thác 

36 Khu đô thị Gamuda - Bến xe Mỹ Đình 30 Khu đô thị Gamuda  Bến xe Mỹ Đình Đang khai thác 

37 Bách Khoa - Chèm (Đại học Mỏ) 31 Bách Khoa Chèm (Đại học Mỏ) Đang khai thác 

38 Bến xe Giáp Bát - Nhổn 32 Bến xe Giáp Bát Nhổn Đang khai thác 

39 Cụm công nghiệp Thanh Oai - Xuân Đỉnh 33 
Cụm công nghiệp Thanh 

Oai 
Xuân Đỉnh Đang khai thác 

40 Nam Thăng Long - Mai Động 38 Nam Thăng Long Mai Động Đang khai thác 

41 Long Biên - Khu đô thị Vân Canh 50 Long Biên Khu đô thị Vân Canh Đang khai thác 

42 
Công viên Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm) 52A Công viên Thống Nhất Lệ Chi (Gia Lâm) Đang khai thác 

Công viên Thống Nhất - Đặng Xá (Gia Lâm) 52B Công viên Thống Nhất Đặng Xá (Gia Lâm) Đang khai thác 

43 
Hoàng Quốc Việt - Thị trấn Đông Anh 53A Hoàng Quốc Việt Thị trấn Đông Anh Đang khai thác 

Bến xe Mỹ Đình - Kim Hoa (Mê Linh) 53B Bến xe Mỹ Đình Kim Hoa (Mê Linh) Đang khai thác 

44 Cầu Diễn - Khu đô thị Linh Đàm 84 Cầu Diễn Khu đô thị Linh Đàm Đang khai thác 

45 Công viên Nghĩa Đô - Khu đô thị Thanh Hà 85 Công viên Nghĩa Đô Khu đô thị Thanh Hà Đang khai thác 

46 Bến xe Mỹ Đình - Quốc Oai - Xuân Mai 87 Bến xe Mỹ Đình  Xuân Mai Đang khai thác 

47 Bến xe Mỹ Đình - Hòa Lạc - Xuân Mai 88 Bến xe Mỹ Đình  Xuân Mai Đang khai thác 

48 Bến xe Yên Nghĩa - Thạch Thất - Bến xe Sơn Tây 89 Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Sơn Tây Đang khai thác 

49 Hào Nam - Cầu Nhật Tân - Sân bay Nội Bài 90 Hào Nam Sân bay Nội Bài Đang khai thác 

50 Nam Thăng Long - Bắc Sơn (Sóc Sơn) 93 Nam Thăng Long Bắc Sơn (Sóc Sơn) Đang khai thác 

51 Công viên Nghĩa Đô - Đông Anh 96 Công viên Nghĩa Đô Đông Anh Đang khai thác 

52 Hoài Đức - Công viên Nghĩa Đô 97 Hoài Đức Công viên Nghĩa Đô Đang khai thác 
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TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

53 Yên Phụ - Trung tâm thương mại Aeon mall Long Biên 98 Yên Phụ 
Trung tâm thương mại 

Aeon mall Long Biên 
Đang khai thác 

54 Kim Mã - Ngũ Hiệp (Thanh Trì) 99 Kim Mã Ngũ Hiệp (Thanh Trì) Đang khai thác 

55 Long Biên - Khu đô thị Đặng Xá 100 Long Biên Khu đô thị Đặng Xá Đang khai thác 

56 
Bến xe Giáp Bát - Vân Đình 101A Bến xe Giáp Bát Vân Đình Đang khai thác 

Bến xe Giáp Bát - Đại Cường (Ứng Hòa) 101B Bến xe Giáp Bát Đại Cường (Ứng Hòa) Đang khai thác 

57 Bến xe Yên Nghĩa - Vân Đình 102 Bến xe Yên Nghĩa Vân Đình Đang khai thác 

58 
Bến xe Mỹ Đình - Hương Sơn 103A Bến xe Mỹ Đình  Hương Sơn Đang khai thác 

Bến xe Mỹ Đình - Hồng Quang - Hương Sơn 103B Bến xe Mỹ Đình  Hương Sơn Đang khai thác 

59 Mỹ Đình - Bến xe Nước Ngầm 104 Mỹ Đình  Bến xe Nước Ngầm Đang khai thác 

60 Đô Nghĩa - Cầu Giấy 105 Đô Nghĩa  Cầu Giấy Đang khai thác 

61 
Khu đô thị Mỗ Lao - Viện 103 - Trung tâm thương 

mại Aeon mall Long Biên 
106 Khu đô thị Mỗ Lao  

Trung tâm thương mại 

Aeon mall Long Biên 
Đang khai thác 

62 
Kim Mã - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Làng văn 

hóa du lịch các dân tộc Việt Nam 
107 Kim Mã 

Làng văn hóa du lịch các 

dân tộc Việt Nam 
Đang khai thác 

63 Bến xe Thường Tín - Minh Tân (Phú Xuyên) 108 Bến xe Thường Tín  Minh Tân (Phú Xuyên) Đang khai thác 

64 Bến xe Sơn Tây - Đá Chông 110 Bến xe Sơn Tây Đá Chông (Ba Vì) Đang khai thác 

65 Bến xe Sơn Tây - Bất Bạt 111 Bến xe Sơn Tây Bất Bạt Đang khai thác 

66 Nam Thăng Long - Thạch Đà (Mê Linh) 112 Nam Thăng Long  Thạch Đà (Mê Linh) Đang khai thác 

67 Bến xe Thường Tín - Bến đò Vườn Chuối (Phú Xuyên)  113 Bến xe Thường Tín  
Bến đò Vườn Chuối (Phú 

Xuyên) 
Đang khai thác 

68 Bến xe Yên Nghĩa - Phùng 66 Bến xe Yên Nghĩa Phùng Đang khai thác 

69 Phùng - Kim Sơn (Thị xã Sơn Tây) 67 Phùng Kim Sơn (Thị xã Sơn Tây) Đang khai thác 

70 Thị trấn Vân Đình - Xuân Mai  115 Thị trấn Vân Đình Xuân Mai  Đang khai thác 

71 
Yên Trung (Thạch Thất) - Thị trấn Chúc Sơn 

(Chương Mỹ) 
116 Yên Trung (Thạch Thất) 

Thị trấn Chúc Sơn (Chương 

Mỹ) 
Đang khai thác 
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TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

72 Bến xe Yên Nghĩa - Miếu Môn  114 Bến xe Yên Nghĩa Miếu Môn  Đang khai thác 

73 Hòa Lạc - Nhổn 117 Hòa Lạc Nhổn Đang khai thác 

74 Hòa Lạc - Bất Bạt (Ba Vì) 119 Hòa Lạc Bất Bạt (Ba Vì) Đang khai thác 

75 
Long Biên - Đông Mỹ 08A Long Biên Đông Mỹ Đang khai thác 

Long Biên - Vạn Phúc (Thanh Trì) 08B Long Biên Vạn Phúc (Thanh Trì) Đang khai thác 

76 
Bờ Hồ - Đại học Mỏ 09A Bờ Hồ Đại học Mỏ Đang khai thác 

Bờ Hồ - Công viên Thống Nhất - Bến xe Mỹ Đình 09B Bờ Hồ  Bến xe Mỹ Đình Đang khai thác 

77 Trần Khánh Dư - Học viện Chính sách và Phát triển 19 Trần Khánh Dư 
Học viện Chính sách và 

Phát triển 
Đang khai thác 

78 
Bến xe Giáp Bát - Bến xe Yên Nghĩa 21A Bến xe Giáp Bát Bến xe Yên Nghĩa Đang khai thác 

Duyên Thái (Thường Tín) - Bến xe Mỹ Đình 21B Duyên Thái (Thường Tín) Bến xe Mỹ Đình Đang khai thác 

79 Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ 37 Bến xe Giáp Bát Chương Mỹ Đang khai thác 

80 Bến xe Thường Tín - Tế Tiêu 125 Bến xe Thường Tín Tế Tiêu Đang khai thác 

81 
Long Biên - Bát Tràng 47A Long Biên Bát Tràng Đang khai thác 

Đại học Kinh tế Quốc Dân - Kiêu Kỵ (Gia Lâm) 47B Đại học Kinh tế Quốc Dân Kiêu Kỵ (Gia Lâm) Đang khai thác 

82 Bến xe Nước Ngầm - Phúc Lợi (Long Biên) 48 Bến xe Nước Ngầm Phúc Lợi (Long Biên) Đang khai thác 

83 Bến xe Giáp Bát - Kim Bài 94 Bến xe Giáp Bát Kim Bài Đang khai thác 

84 Long Biên - Dương Quang (Gia Lâm) 69 Long Biên Dương Quang (Gia Lâm) Đang khai thác 

85 Cầu Giấy - Nội Bài 07 Cầu Giấy Nội Bài Đang khai thác 

86 
Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Bến 

xe Giáp Bát  
25 

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới 

Trung ương cơ sở 2 
Bến xe Giáp Bát  Đang khai thác 

87 Bến xe Yên Nghĩa - Nam Thăng Long 27 Bến xe Yên Nghĩa Nam Thăng Long Đang khai thác 

88 Bến xe Mỹ Đình - Trung tâm hành chính huyện Gia Lâm 34 Bến xe Mỹ Đình 
Trung tâm hành chính 

huyện Gia Lâm 
Đang khai thác 

89 
Trần Khánh Dư - Nam Thăng Long 35A Trần Khánh Dư Nam Thăng Long Đang khai thác 

Nam Thăng Long - Thanh Lâm (Mê Linh) 35B Nam Thăng Long Thanh Lâm (Mê Linh) Đang khai thác 
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TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

90 

Khu đô thị Times City - Cầu Giấy 55A Khu đô thị Times City Cầu Giấy Đang khai thác 

Trung tâm thương mại Aeon mall Long Biên - Cầu Giấy 55B 
Trung tâm thương mại 

Aeon mall Long Biên  
Cầu Giấy Đang khai thác 

91 

Mỹ Đình - Núi Đôi 56A Mỹ Đình Núi Đôi Đang khai thác 

Học viện Phật giáo Việt Nam - Xuân Giang - Bắc 

Phú - Học viện Phật giáo Việt Nam  
56B 

Học viện Phật giáo Việt 

Nam   

Học viện Phật giáo Việt 

Nam  
Đang khai thác 

92 Bến xe Mỹ Đình - Nội Bài 109 Bến xe Mỹ Đình Nội Bài Đang khai thác 

93 Nam Thăng Long - Bến xe Giáp Bát 41 Nam Thăng Long Bến xe Giáp Bát Đang khai thác 

94 Khu đô thị Times City - Nam Thăng Long  45 Khu đô thị Times City Nam Thăng Long  Đang khai thác 

95 Trần Khánh Dư - Nhổn 49 Trần Khánh Dư Nhổn Đang khai thác 

96 Bến xe Gia Lâm - Trần Vỹ (Học viện Tư pháp) 51 Bến xe Gia Lâm Trần Vỹ (Học viện Tư pháp) Đang khai thác 

97 
Bến xe Gia Lâm - Khu công nghiệp Bắc Thăng 

Long 
122 Bến xe Gia Lâm 

Khu công nghiệp Bắc 

Thăng Long 
Đang khai thác 

98 Bến xe Yên Nghĩa - Chúc Sơn - Thị trấn Kim Bài  124 Bến xe Yên Nghĩa Thị trấn Kim Bài  Đang khai thác 

99 Hào Nam - Khu Liên cơ - Hào Nam 146 Hào Nam Hào Nam Đang khai thác 

100 Bến xe Giáp Bát - Trung Mầu (Gia Lâm) 42 Bến xe Giáp Bát Trung Mầu (Gia Lâm) Đang khai thác 

101 Dục Tú (Đông Anh) - Công viên Cầu Giấy 61 Dục Tú (Đông Anh) Công viên Cầu Giấy Đang khai thác 

102 Thụy Lâm (Đông Anh) - Long Biên  65 Thụy Lâm (Đông Anh) Long Biên  Đang khai thác 

103 Đông Anh - Học viện Nông nghiệp Việt Nam 59 Đông Anh 
Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam 
Đang khai thác 

104 Nam Thăng Long - Khu công nghiệp Phú Nghĩa  57 Nam Thăng Long Khu công nghiệp Phú Nghĩa  Đang khai thác 

105 

Khu đô thị  Pháp Vân, Tứ Hiệp - Công viên nước 

Hồ Tây 
60A 

Khu đô thị  Pháp Vân, Tứ 

Hiệp 
Công viên nước Hồ Tây Đang khai thác 

Bến xe Nước Ngầm - Bệnh viện bệnh Nhiệt đới 

Trung ương cơ sở 2 
60B Bến xe Nước Ngầm 

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới 

Trung ương cơ sở 2 
Đang khai thác 

106 Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Sơn Tây 157 Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn Tây Đang khai thác 
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TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

107 Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Đặng Xá 158 Bến xe Yên Nghĩa Khu đô thị Đặng Xá Đang khai thác 

108 
Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 

Khu đô thị Times City  
159 

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới 

Trung ương cơ sở 2 
Khu đô thị Times City  Đang khai thác 

109 Kim Lũ (Sóc Sơn) - Nam Thăng Long 160 Kim Lũ (Sóc Sơn) Nam Thăng Long Đang khai thác 

110 Cầu Giấy - Tam Hiệp (Thanh Trì) 161 Cầu Giấy Tam Hiệp (Thanh Trì) Đang khai thác 

111 Nhổn - Thọ An (Đan Phượng) 162 Nhổn Thọ An (Đan Phượng) Đang khai thác 

112 Bến xe Yên Nghĩa - Nhổn 163 Bến xe Yên Nghĩa Nhổn Đang khai thác 

113 Hào Nam - Thị trấn Đông Anh 143 Hào Nam Thị trấn Đông Anh Đang khai thác 

114 Nam Thăng Long - Khu đô thị Vincom Long Biên 142 Nam Thăng Long  
Khu đô thị Vincom Long 

Biên 
Đang khai thác 

115 Đại học Mỏ - Trần Khánh Dư 144 Đại học Mỏ Trần Khánh Dư Đang khai thác 

116 Bến xe Mỹ Đình - Thị trấn Đông Anh 46 Bến xe Mỹ Đình Thị trấn Đông Anh Đang khai thác 

117 Bến xe Yên Nghĩa - Hồng Dương (Thanh Oai) 123 Bến xe Yên Nghĩa Hồng Dương (Thanh Oai) Đang khai thác 

118 
Bến xe Mỹ Đình - Phố Nỉ (Trung tâm thương mại 

Bình An) 
64 Bến xe Mỹ Đình 

Phố Nỉ (Trung tâm thương 

mại Bình An) 
Đang khai thác 

119 Bến xe Mỹ Đình - Xuân Khanh 74 Bến xe Mỹ Đình Xuân Khanh Đang khai thác 

120 Công viên Thống Nhất - Thị trấn Đông Anh 43 Công viên Thống Nhất Thị trấn Đông Anh Đang khai thác 

121 Bến xe Yên Nghĩa - Xuân Mai 72 Bến xe Yên Nghĩa Xuân Mai Đang khai thác 

122 Bến xe Sơn Tây - Quốc lộ 32 - Bất Bạt 118 Bến xe Sơn Tây Bất Bạt Đang khai thác 

123 Bến xe Sơn Tây - Cổ Đô -Trung Hà 126 Bến xe Sơn Tây Trung Hà Đang khai thác 

124 

Bến xe Mỹ Đình - Trung Hà 70A Bến xe Mỹ Đình Trung Hà Đang khai thác 

Bến xe Mỹ Đình - Phú Cường 70B Bến xe Mỹ Đình Phú Cường Đang khai thác 

Bến xe Mỹ Đình - Phú Châu - Trung Hà 70C Bến xe Mỹ Đình Trung Hà Đang khai thác 

125 
Công viên Nghĩa Đô - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 

(Hòa Lạc) 
71 Công viên Nghĩa Đô  

Đại Học Quốc Gia Hà Nội 

(Hòa Lạc) 
Đang khai thác 

126 Bến xe Mỹ Đình - Chùa Thầy 73 Bến xe Mỹ Đình Chùa Thầy Chưa khai thác 
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TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

127 Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Hương Sơn 75 Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Hương Sơn Chưa khai thác 

128 Bến xe Yên Nghĩa - Tản Lĩnh 77 Bến xe Yên Nghĩa Tản Lĩnh Chưa khai thác 

129 Bến xe Mỹ Đình - Tế Tiêu 78 Bến xe Mỹ Đình Tế Tiêu Đang khai thác 

130 Bến xe Sơn Tây - Đá Chông 79 Bến xe Sơn Tây Đá Chông Chưa khai thác 

131 Ga Hà Nội - Sân bay Nội Bài 86 Ga Hà Nội Sân bay Nội Bài Đang khai thác 

132 Hà Đông - Sân bay Nội Bài 68 Hà Đông Sân bay Nội Bài Đang khai thác 

133 Tuyến City tour 01 
CITR 

01 
Bờ Hồ Cạnh Nhà Hát Lớn Đang khai thác 

134 Tuyến City tour 02 
CITR 

02 
Vườn hoa con cóc Vườn hoa con cóc Đang khai thác 

135 Tuyến City tour 03 “Thăng Long thắng cảnh” 
CITR 

03 

Bờ Hồ (Bãi đỗ xe buýt đường 

Đinh Tiên Hoàng) (thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần); 

 

Nhà hát lớn Hà Nội (thứ Bảy 

và Chủ nhật hàng tuần) 

Bờ Hồ (Bãi đỗ xe buýt đường 

Đinh Tiên Hoàng) (thứ Hai đến 

thứ Sáu hàng tuần); 

 

Nhà hát lớn Hà Nội (thứ Bảy và 

Chủ nhật hàng tuần) 

Đang khai thác 

136 Tuyến City tour 04 “Du lịch Bát tràng” 
CITR 

04 

Bờ Hồ (Quảng trường Đông 

Kinh Nghĩa Thục) (thứ Hai 

đến thứ Sáu hàng tuần); 

 

Vườn hoa Diên Hồng (thứ 

Bảy và Chủ nhật hàng tuần) 

Bát Tràng (Bảo tàng gốm) (thứ 

Hai đến Chủ nhật hàng tuần) 

Chưa khai thác 

(Dự kiến trong 

năm 2024) 



PHỤ LỤC 2: DANH MỤC MẠNG LƯỚI TUYẾN XE BUÝT LIỀN KỀ 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /        /2024 của UBND thành phố Hà Nội) 

TT Tên tuyến SHT Điểm đầu Điểm cuối Hiện trạng tuyến 

1 Long Biên - Bắc Ninh 54 Long Biên Bắc Ninh Đang khai thác 

2 Công viên Thống Nhất - Văn Lâm (Hưng Yên) 40 Công viên Thống Nhất Văn Lâm (Hưng Yên) Đang khai thác 

3 
Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh 

(Mê Linh) 
63 

Khu công nghiệp Bắc 

Thăng Long 
Tiến Thịnh (Mê Linh) Đang khai thác 

4 Nam Thăng Long - Xuân Hòa 95 Nam Thăng Long Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) Đang khai thác 

5 Yên Phụ - Thạch Đà (Mê Linh) 58 Yên Phụ Thạch Đà (Mê Linh) Đang khai thác 

6 Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hải Dương 202 Bến xe Gia Lâm Bến xe Hải Dương Đang khai thác 

7 Bến xe Giáp Bát - Bến xe Bắc Giang 203 Bến xe Giáp Bát Bến xe Bắc Giang Đang khai thác 

8 Bến xe Gia Lâm - Thuận Thành 204 Bến xe Gia Lâm Thuận Thành Đang khai thác 

9 Bến xe Giáp Bát - Bến xe Hưng Yên 205 Bến xe Giáp Bát Bến xe Hưng Yên Đang khai thác 

10 Bến xe Giáp Bát - Phủ Lý 206 Bến xe Giáp Bát Phủ Lý Đang khai thác 

11 Bến xe Triều Dương - Bến xe Gia Lâm 207 Bến xe Triều Dương Bến xe Gia Lâm Đang khai thác 

12 Bến xe Giáp Bát - Khoái Châu - Bến xe Hưng Yên 208 Bến xe Giáp Bát Bến xe Hưng Yên Đang khai thác 

13 Bến xe Giáp Bát - Bến xe Triều Dương 209 Bến xe Giáp Bát Bến xe Triều Dương Đang khai thác 

14 Bến xe Hiệp Hòa - Bến xe Gia Lâm 210 Bến xe Hiệp Hòa Bến xe Gia Lâm Đang khai thác 

15 Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Quế Võ 212 Bến xe Mỹ Đình Bến xe Quế Võ Đang khai thác 

16 Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Bình An 213 Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Bình An Đang khai thác 

17 Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Trung tâm Hà Nam 214 Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Trung tâm Hà Nam Đang khai thác 

18 Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Trực Ninh  215 Bến xe Mỹ Đình Bến xe Trực Ninh  Đang khai thác 
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